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Stt Vị trí việc làm hợp 
đồng

Chỉ
tiêu Yêu cầu về chuyên môn đào tạo Ghi 

chú

1
Lĩnh vực văn phòng

01 - Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Văn phòng - thống 
kê; Hành chính học; Quản lý nhà nước; Quản trị văn phòng; Khoa 
học hành chính; Quản lý công; Lưu trữ học, Văn thư - Lưu trữ; 
Thống kê học;Luật, Hành chính;Khoa học quản lý, Quản trị văn 
phòng.
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ 
của cấp có thẩm quyền quy định

2 Lĩnh vực quản lý ứng dụng 
công nghệ thông tin và 
chuyển đổi số;

01

- Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Hành chính, 

Quản lý nhà nước, Quản lý công, Khoa học quản lý, Quản trị văn 
phòng, Khoa học hành chính, Quản lý nhân lực, Công nghệ thông 
tin
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm 
vụ của cấp có thẩm quyền quy định.

3
 
Kế toán viên

01
- Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, 

Kiểm toán
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ 

của cấp có thẩm quyền quy định.



4
Lĩnh vực hoạt động đầu tư 
xây dựng, phát triển đô thị, 
hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật 
liệu xây dựng, nhà ở, công sở

01

Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng, Quy 
hoạch, Kiến trúc, Đô thị, Giao thông
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm 
vụ của cấp có thẩm quyền quy định.

5 Lĩnh vực đất đai; tài nguyên 
khoáng sản

01

Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai, Địa 
chính, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Bản đồ, Viễn thám, Địa lý, Quản 
lý tài nguyên và Môi trường, Khai thác mỏ, Địa chất khoáng sản 
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ 
của cấp có thẩm quyền quy định.

6

Lĩnh vực đăng ký hộ kinh 
doanh, tổ hợp tác, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ 
trợ kinh doanh, tổ chức kinh 
tế tập thể: 01 chỉ tiêu;

01

Tốt nghiệp đại học trở lên
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý chất lượng 
và an toàn thực phẩm, An toàn thực phẩm, Quản lý chuỗi cung ứng 
thực phẩm nông sản, Công nghệ chế biến thực phẩm, Nông nghiệp, 
Phát triển nông thôn, Thủy sản, Lâm nghiệp, Kinh tế 
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ 
của cấp có thẩm quyền quy định.

7 Lĩnh vực công thương 01

Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Công nghiệp (điện, 
điện tử,năng lượng, chế biến); kinh tế, thương mại, quản trị kinh 
doanh, công nghệ thông tin, luật, tài chính, ngoại giao
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ 
của cấp có thẩm quyền quy định.

8 Lĩnh vực nội vụ 01

Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý nhà nước; 
Quản trị nhân lực Hành chính học; Quản lý đất đai; Chính sách 
công; Chính trị học; Chính sách công; Quản lý công; Văn thư, Lưu 
trữ; Quản trị văn phòng; Luật; Quản lý giáo dục.
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ 



của cấp có thẩm quyền quy định.

9
Lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo

01

Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Giáo dục mầm 
non/tiểu học; Sư phạm mầm non/tiểu học; Nhóm ngành Sư phạm 
THCS (bố trí sắp xếp theo thực trạng, không thực hiện tuyển dụng, 
tiếp nhận mới đối với các chuyên ngành này) Quản lý giáo dục; 
Công nghệ thông tin (phục vụ ứng dụng CNTT trong giáo dục); 
Chính sách công (chuyên ngành giáo dục); Xã hội học giáo dục.
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ 
của cấp có thẩm quyền quy định.

10

Làm thực hiện nhiệm vụ 
kiểm soát thủ tục hành 
chính, thủ tục hành chính, 
xây dựng chính quyền điện 
tử, theo dõi việc ứng dụng 
công nghệ thông tin tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã

01

Tốt nghiệp đại học trở lên:
- Nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Luật hiến pháp 
và luật hành chính, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền 
nhà nước, Quản lý nhà nước, Hành chính học, Hành chính công, 
Chính sách công, Quản trị - Quản lý; Công nghệ thông tin.Báo chí, 
Truyền thông
- Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ 
của cấp có thẩm quyền quy định.


